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Bài 5
TIẾNG CƯỜI TRÊN SÂN KHẤU
(Kịch – Hài kịch)
* YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,...
· Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ VB. 
· Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của kịch đối với người đọc và tiến bộ xã hội.	
· Phân tích được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ.
· Viết được VB viết thư trao đổi công việc: trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ. 
· Biết tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược.
· Nắm bắt được nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình; biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 
· Tôn trọng sự thật, hiểu được ý nghĩa của niềm vui, tiếng cười trong đời sống và trong nghệ thuật.
* TRI THỨC NGỮ VĂN
[bookmark: _GoBack]Hài kịch là một thể loại kịch dùng tiếng cười phê phán thói hư tật xấu, suy đồi đạo đức, tệ nạn xã hội, tống tiễn những gì không phù hợp với đời sống, từ đó nỗ lực thay đổi nhận thức của khán giả, hướng đến một nhân sinh quan tốt đẹp hơn. Hài kịch dùng tiếng cười để phê phán những giá trị lỗi thời, khẳng định sự chiến thắng của những giá trị mới mẻ, tiến bộ. Đặc diểm của hài kịch thể hiện qua tình huống, xung đột, hành động, nhân vật, các sắc điệu của tiếng cười, thủ pháp trào phúng, ngôn ngữ hài kịch,…
· Cốt truyện hài kịch thường là câu chuyện đời thường, dựa trên tình huống gây cười (hiểu lầm, nhầm lẫn, trùng hợp ngẫu nhiên,…) dẫn đến nghịch cảnh trớ trêu, bộc lộ bản chất, tính cách đáng chê cười của nhân vật, nhiều khi có kết cục dở khóc, dở cười,… Câu chuyện thường bắt đầu bằng sự mất cân bằng, lệch chuẩn nào đó và kết thúc khi sự cân bằng được thiết lập lại, hợp đạo lí.
· Xung đột trong hài kịch thường phát sinh từ sự sai lệch với chuẩn mực đạo đức và thẩm mĩ mà cộng đồng công nhận, đòi hỏi lập lại sự hài hòa và hợp lí.
· Hành động trong hài kịch là toàn bộ hoạt động của các nhân vật thông qua lời thoại, ngữ điệu, cử chỉ, biểu cảm,… nhằm thể hiện thế giới nội tâm và kết nối sự kiện, làm nên sự phát triển của cốt truyện hài kịch. Hành động trong hài kịch thường gắn với tình huống hài kịch và góp phần thể hiện các thủ pháp trào phúng.
· Nhân vật hài kịch có thể thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, là những người có tính cách, tâm lí, lối sống, đam mê, ứng xử trái với lẽ thường, tạo nên những tình huống, hành vi, lời lẽ nực cười.
· Tiếng cười trào phúng có nhiều cung bậc: hài hước, mỉa mai, châm biếm, đả kích tùy theo đối tượng trào phúng có được thông cảm hay không.
· Thủ pháp trào phúng: Hài kịch thường sử dụng các thủ pháp trào phúng như phóng đại, nghịch lí, nghịch dị, tương phản, tăng cấp, nói mỉa, từ nhiều nghĩa, chơi chữ, tự lật tẩy (tự bóc trần),…
· Ngôn ngữ và hiệu ứng “chữa trị” của hài kịch
Ngôn ngữ trong hài kịch gần với ngôn ngữ đời sống và đậm tính gây cười. Là một trong những thể loại nghệ thuật có khả năng tác động và định hình ý thức cộng đồng, ngoài chức năng giải trí, làm hưng phấn tâm trạng, hài kịch còn giúp khán giả lạc quan và tỉnh táo nhận thức thực tế, bảo vệ mình trước cái tiêu cực, dấy lên mong muốn chữa trị những khiếm khuyết, bất cập trong đời sống xã hội và cá nhân.

* ĐỌC
VĂN BẢN 1
MÀN DIỄU HÀNH - TRÌNH DIỆN QUAN THANH TRA
(Trích kịch Quan thanh tra)
                                                                                    N. Gô-gôn (Gogol)
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tác phẩm
· Hài kịch năm hồi Quan thanh tra được Gô-gôn sáng tác trên cơ sở một giai thoại do Pu-skin gợi ý. 
· Vở hài kịch là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông và ảnh hưởng đến sự phát triển của sân khấu hài kịch thế giới.
· Quan thanh tra không chỉ là vở kịch đả kích “tất cả những gì tệ hại của nước Nga” đầu thế kỉ XIX mà còn khơi dậy nỗi đau về sự tồn tại trống rỗng, phi lí của con người và niềm hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp. 
· Màn diễu hành trình diện quan thanh tra nằm ở lớp đầu của Hồi IV của Quan thanh tra. Hành động kịch xoay quanh cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa Khle-xta-k kốp với một số quan chức sở tại cùng các địa chủ và nhà buôn.
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Cốt truyện: là câu chuyện dựa trên tình huống gây cười (nhận nhầm - hiểu nhầm) dẫn đến nghịch cảnh trớ trêu, bộc lộ bản chất đáng chê cười của nhân vật.
Các sự kiện chính của vở kịch gồm có:
· Các quan chức địa phương nhận nhầm một vị khách vãng lai là “quan thanh tra” nên rất sợ hãi và tập trung tại nhà thị trưởng để bàn chuyện đối phó.
· Lần lượt, họ vào yết kiến “quan thanh tra” này, cùng “vi thiêng”, nịnh hót và nói xấu lẫn nhau.
· Ban đầu, vị khách tưởng rằng quan chức địa phương là “tốt bụng” và “hiếu khách” nên khi nhận được tiền, ông coi đó là “vay mượn”.
· Tuy nhiên, sau khi biết rằng những người này nhận nhầm mình là quan lớn, Khle-xta-kốp quyết định sẽ vay thêm tiền và “cao chạy xa bay”.
2. Tình huống kịch
· Sự nhầm lẫn từ cả hai phía: quan chức địa phương nhầm tưởng Khle-xta-kốp là quan thanh tra, còn Khle-xta-kố thì nhầm tưởng quan chức địa phương là “tốt bụng” và “hiếu khách”. Việc trao tiền và nhận tiền được thực hiện theo sự nhầm tưởng ấy của mỗi bên. 
· Tình huống này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi thái quá của các quan chức địa phương khi biết tin “quan thanh tra” bất ngờ đến, lí trí bị tê liệt, khiến họ trở nên điếc, mù không thể nhận ra sự thật hiển nhiên, dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại. 
· Sự nhầm lẫn đó đã tạo ra những diễn biến kịch tính, làm bộc lộ bản chất, tính cách phi lí của các nhân vật.
3. Xung đột kịch
Có hai xung đột lớn ở trong đoạn trích này bao gồm có:
· Xung đột bên ngoài: Là xung đột giữa các quan chức sở tại với Khle-xta-kốp. Xung đột này xuất phát từ sự nhầm lẫn, có vai trò tạo nên tình huống hài kịch. Khle-xta-kốp bị nhầm tưởng là nhân vật tai to mặt lớn, nắm quyền sinh sát đối với các bậc quan phụ mẫu sở tại, thế là khán giả cười vui vẻ trước những hành vi lố bịch của cả hai bên. Tuy nhiên, bản thân khán giả, người đang theo dõi màn kịch, tự nhận thức được xung đột này là ảo, không có thật, không mang tính mâu thuẫn sâu sắc, bởi hai bên trong vở kịch liên kết với nhau vì lợi ích của mình, ý thức mình đang diễn trò với nhau. Họ đều là nhân vật tiêu cực, nhân vật trào phúng, bị hạ bệ, đáng chê cười.
· Xung đột bên trong: Không nêu trực tiếp, mà được ám gợi, liên tưởng: xung đột giữa nhân dân và chính quyền. Mâu thuẫn này được nhận ra từ thái độ sợ hãi thái quá của hàng ngũ quan lại. Nếu họ sống và làm việc chính trực thì không có thái độ như thế. Thói vô trách nhiệm, quan liêu và ngu dốt của họ đã khiến nhân dân phải khốn đốn xiết bao. Đây là xung đột quan trọng, mang tính nội tại, bộc lộ tư tưởng của vở kịch: lối sống của các quan chức không tương thích với quan niệm của nhà viết kịch về sự tồn tại đúng đắn, bổn phận công dân, chức phận cao đẹp của con người.
Lưu ý: Trong vở Quan thanh tra của N. Gô-gôn, không có hình tượng nhân vật đạo đức, nhân vật tuyên xưng lí tưởng để đấu tranh với “cái tiêu cực”. Tất cả các nhân vật đều tương ứng với “cái thấp hèn”, “sự lệch chuẩn”, không có mẫu hình “quan chức lí tưởng” rõ ràng. N. Gô-gôn chỉ ngầm đưa ra sự đối lập giữa ý tưởng về “quan chức lí tưởng” với các quan chức tệ hại trong thực tế.
4. Nhân vật hài kịch
· Ở các nhân vật hài kịch (các quan chức sở tại với Khle-xta-kốp, Khle-xta-kốp - một công chức nhỏ),  phẩm chất bên trong không tương xứng với vị trí, thân phận của họ, và do vậy họ đáng là nạn nhân của tiếng cười. 
· Tâm trạng
· Hành động
· Lời nói (đối thoại, độc thoại)
· Trong văn bản “Màn diễu hành – Trình diện quan thanh tra”, Gô-gôn đã phê phán một số tệ nạn xã hội và thói hư tật xấu, bao gồm: sự ngu dốt, thiếu trách nhiệm, quan liêu, nạn hối lộ, tham nhũng, thiếu lương tâm, bạc nhược, thói nịnh nọt, luồn cúi của những người có quyền lực. 
Những tệ nạn trong màn kịch không chỉ phản ánh thực trạng của xã hội Nga thế kỉ XIX mà còn mang tính phổ quát, thể hiện ở khắp nơi. 
Tiếng cười hả hê, sảng khoái, thể hiện thái độ châm biếm, đả kích, vạch trần cái xấu, cái què quặt, méo mó của nhân cách hoặc hoàn cảnh xã hội để góp phần hoàn thiện con người và đời sống.
5. Thủ pháp nghệ thuật/ thủ pháp trào phúng
a. Phóng đại:
· Phóng đại đến mức phi li tình huống nhầm lẫn 
· Phóng đại sự khiếp nhược, mánh khoé của các quan chức, khiến họ mất lí trí và không thể nhận ra sự thật hiển nhiên mặc dù họ toàn là những kẻ “có sạn trong đầu”. 
b. Tự lật tẩy: 
Thông qua hình thức độc thoại “nói riêng”, nói xấu nhau, N. Gô-gôn để các nhân vật tự lộ bản chất thật của mình: Quản lí viện tế bần tố giác Chánh án.
c. Tương phản, nghịch lí: 
Khiến các nhân vật như Chánh án, Kiểm học thể hiện những hành vi và phẩm chất trái ngược với vai trò, chức trách của mình, tạo nên sự mâu thuẫn, làm bộ mặt giả tạo của họ bị phơi bày.
d. Chơi chữ: 
Việc sử dụng từ “Giẻ - lau” (xem chú thích trong SGK) là một ví dụ tiêu biểu về cách N. Gô-gôn chơi chữ, tạo ra hiệu ứng hài hước.
6. Luyện tập
· Phân tích giá trị nhận thức và giá trị giáo dục qua vở kịch.
· Thông điệp chính của đoạn trích là gì? Thông điệp ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống hiện nay?
· Hãy chọn một lớp kịch trong văn bản Màn diễu hành - trình diện quan thanh tra để vào vai (một/ các) nhân vật và biểu đạt theo cảm nhận của mình.




VĂN BẢN 2
TIỀN BẠC VÀ TÌNH ÁI
(Trích kịch Lão hà tiện)
				Mô-li-e
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tác phẩm
· Lão hà tiện (1668) là một trong những vở hài kịch nổi tiếng của Mô-li-e. Vở kịch dù đã ra đời hàng trăm năm, vẫn giữ nguyên được giá trị châm biếm sâu sắc những “thói hư tật xấu” của một số kẻ giàu có: Keo kiệt, toan tính, xem tiền là thước đo cho mọi giá trị sống, không ngại thủ đoạn nào để thu được càng nhiều tiền càng tốt, những kẻ thích ba hoa, nịnh hót.
https://luuhoanghieuminh.blogspot.com/2017/11/hocphan-theloai-va-tac-gia-tieu-bieu.html
· Văn bản trích từ một số lớp cuối của vở hài kịch; hành động kịch xoay quanh cảnh mất tiền, tra hỏi và mặc cả tiền – tình.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Cốt truyện: là câu chuyện dựa trên tình huống gây cười (hiểu nhầm, ngẫu nhiên, trùng lặp) dẫn đến nghịch cảnh trớ trêu, bộc lộ bản chất đáng chê cười của nhân vật.
Các sự kiện chính của vở kịch gồm có:
· Ác-pa-gông mất tráp tiền, thống thiết than khóc, đòi tra khảo tất cả mọi người;
· Bị vu oan là thủ phạm, Va-le-rơ không rõ nguồn cơn, bị Ác-pa-gông tra hỏi;
· Ác-pa-gông lục vấn vể tiền bạc, Va-le-rơ trình bày vể tình yêu.
2. Tình huống hài kịch: sự hiểu lầm của hai người say mê hai đối tượng khác nhau.
3. Phân tích nhân vật Ác-pa-gông khi kêu mất tiền
a. Ngôn ngữ giao tiếp 
· Màn độc thoại Ác-pa-gông kêu mất tiền: 
· Ác-pa-gông tự nói với mình: À! Tôi đây mà. Đầu óc tôi loạn rổi, tôi không còn biết tôi ở đâu, tôi là ai, và tôi đương làm gì.
· Với đồng tiền: – Than ôi! Khốn khổ tiền của tôi ơi, khốn khổ tiền của tôi ơi, bạn yêu quý ơi, chúng đã cướp mất mày của tao đi rồi! Và, mất mày là tao mất chốn nương tựa, niềm an ủi, nỗi vui của tao; thế là đời tao hết rồi, tao chẳng còn sống ở thế gian làm gì nữa! Không có mày, tao sống làm sao nổi. Thế là xong, tao kiệt sức rồi, tao đang chết đây, tao chết rồi, chôn rồi!
· Ác-pa-gông nói với tên trộm vô hình: – Ai đó? Đứng lại! Trả tiền tao đây, đồ vô lại!
· Ác-pa-gông nói với khán giả: 
– Có ông bà nào làm phúc cứu tôi... 
– Hở? Anh bảo gì? 
– Này! Đằng kia đương nói chuyện về cái gì thế?
– Ở trên kia, cái gì mà ổn ào thế? Nó cố ẩn nấp trong đám các ngài đấy không?
* Nhận xét: 
· Qua ngôn ngữ của chính Ác-pa-gông, ta thấy rõ bản chất tính cách của ông: tiền bạc là lẽ sống, là lí tưởng cao nhất của ông; tình cảm gia đình, xã hội đều không đáng giá với ông. Với tính cách như vậy, ứng xử của Ác-pa-gông trong các tình huống tiếp theo là tất yếu và nhất quán.
· Ngôn ngữ giao tiếp của Ác-pa-gông rất đa dạng, sinh động:
· Giao tiếp với chính bản thân, với khán giả, nhân vật tưởng tượng và cả những vật vô tri vô giác xung quanh.
· Tuyệt vọng bấu víu vào mọi thứ, đòi hỏi sự tương tác, thúc giục phản hồi, cố gắng lôi kéo sự tham gia từ bên ngoài. 
 Điều này khiến hành động kịch không đơn điệu mà trở nên ồn ào, náo nhiệt, đồng thời khắc hoạ sự hoang mang, đau đớn tột cùng của nhân vật bị mất của.
b. Cảm xúc của nhân vật
· Trình tự tăng cấp của cảm xúc: Hốt hoảng  chới với, mất phương hướng  đau xót  tuyệt vọng  mất trí.
· Hốt hoảng (tiếng kêu thất thanh, cảm tưởng một cú giáng bất ngờ, tung ra một loạt câu cảm thán): Ôi, kẻ trộm! Ôi, kẻ trộm! Ôi, có kẻ sát nhân! Ôi, có kẻ sát nhân! Xét xử cho tôi, trời cao đất dày! Tôi bị nguy rồi, bị ám sát rồi! Nó đã cắt cổ tôi, nó đã lấy trộm tiền bạc của tôi! Nó là đứa nào!
· Chới với, mất phương hướng (tung ra hàng loạt câu nghi vấn liên tiếp): Nó ở đâu? Nó trốn đâu? Làm thế nào để tìm thấy nó? Nên chạy ngả nào? Ngả nào chẳng nên chạy? Nó có ở kia không? Nó có ở đây không? Ai đó? Đứng lại!
· Đau xót (than thở, rên rỉ): Than ôi! Khốn khổ tiền của tôi ơi, khốn khổ tiền của tôi ơi, bạn yêu quý ơi, chúng đã cướp mất mày của tao đi rồi!
Tuyệt vọng (suy sụp hoàn toàn): Và, mất mày là tao mất chốn nương tựa, niềm an ủi, nỗi vui của tao; thế là đời tao hết rồi, tao chẳng còn sống ở thế gian làm gì nữa! Không có mày, tao sống làm sao nổi. Thế là xong, tao kiệt sức rồi, tao đang chết đây, tao chết rồi, chôn rồi!
· Mất trí: Nghi ngờ cả khán giả “có dự phẩn vào vụ trộm”, muốn “treo cổ tất cả mọi ngươi” và treo cố cả chính mình.
· Tính tăng cấp của cảm xúc trong tác phẩm không chỉ thể hiện thông qua ngôn từ mà còn cả biểu hiện qua ngữ điệu, cử chỉ, hành động của nhân vật.
3. Thủ pháp trào phúng
Trong đoạn tra hỏi (Hồi V, lớp 3) của vở kịch Lão hà tiện, ta có thể tìm thấy một số thủ pháp trào phúng sau:
· Hiểu nhầm (ông nói gà, bà nói vịt):
Va-le-rơ – Tất cả mọi nỗi ước ao của cháu, chỉ là được thấy mặt cho hả lòng, và không hề có ý nghĩ tội lỗi nào đến làm vẩn đục mối tình mà đôi mắt đẹp của nàng đã gieo vào lòng cháu.
Ác-pa-gông (Nói riêng) – Đôi mắt đẹp của nàng tráp của ta! Nó nói đến cái tráp của ta, mà cứ như một tình lang nói đến tình nương vậy.
· Sử dụng từ ngữ đa nghĩa: Ác-pa-gông sử dụng các từ ngữ như “máu mủ ruột rà”, “kho vàng”, “của báu”, “mó máy”,... Những từ này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, gây ra sự nhầm lẫn và hiểu sai ý giữa Ác-pa-gông và Va-le-rơ.
· Nói mỉa: “Nó nói đến cái tráp của ta mà cứ như một tình lang nói đến tình nương vậy”.
· Tăng cấp: Mức độ hiểu lầm càng ngày càng gia tăng: nghi cắp tiền  “tên kẻ cắp” thừa nhận  “tên kẻ cắp” khăng khăng đòi giữ “của báu”  “tên kẻ cắp” “lăn xả, bám riết”  “tên kẻ cắp” đồng loã với u già.
4. Xung đột kịch
· Cách phân tuyến nhân vật:
· Ác-pa-gông – nhân vật trung tâm, với tính cách keo bẩn, ích kỉ.
· Các nhân vật còn lại (con, tôi tớ,...) – đối lập với Ác-pa-gông về quyền lợi và nguyện vọng.
· Xác định xung đột: Xung đột chủ yếu là xung đột tính cách giữa Ác-pa-gông và các nhân vật khác:
· Ác-pa-gông đại diện cho sự “lệch chuẩn đạo đức”, chỉ biết đến tiền bạc, bủn xỉn.
· Các nhân vật khác đại diện cho những chuẩn mực đạo lí thông thường, như tình cảm gia đình, lòng tốt.
 Xung đột trong màn kịch này thuộc về xung đột tính cách: giữa sự “lệch chuẩn đạo đức”, đam mê thấp kém với chuẩn mực đạo lí thông thường. Phán xử của Mo-li-e hoàn toàn nghiêng về bên thứ hai.
5. Cách kết thúc vở kịch
· Yếu tố bất ngờ: “chàng rể” Ăng-xen-mơ giàu có lại là cha ruột của anh em Va-le-rơ, Ma-ri-an. 
· Hoá giải xung đột: Nhờ sự xuất hiện của Ăng-xen-mơ, xung đột giữa Ác-pa-gông và các nhân vật khác đã được hoà giải. Ác-pa-gông thu lại được “tráp tiền”, đám cưới của đôi trẻ cũng được diễn ra.
· Tranh luận: 
· Bằng lòng: Kết thúc hoà cả làng, tất cả đều vui vẻ vì đạt được mong muốn, lợi ích của mình, gia đình từ nay được sống trong hoà khí, khắc phục được sự “lệch chuẩn đạo đức”.
· Không bằng lòng:
· Việc giải quyết bằng việc “mặc cả” tiền bạc là cách giải quyết hời hợt, không thực sự sửa chữa được bản tính keo bẩn của Ác-pa-gông.
· Cách kết thúc chỉ là “hoà hoãn tạm thời”, chưa khắc phục được triệt để sự “lệch chuẩn đạo đức” của nhân vật chính.
 Việc đánh giá cách kết thúc của Mô-li-e đòi hỏi người đọc/ khán giả phải liên hệ với thực tế cuộc sống, nhận định về tính chân thực và tính khả thi của giải pháp mà tác giả đề xuất.
6. Luyện tập
-	Phân tích giá trị nhận thức và giá trị giáo dục qua vở kịch.
-	Thông điệp chính của đoạn trích là gì? Thông điệp ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống hiện nay?
* ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
VĂN BẢN
ĐỐI TƯỢNG VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA HÀI KỊCH
Mô -i-e
1. Quan điểm của Mô-li-e (thông qua nhân vật Đô-răng) về đối tượng và những khó khăn của hài kịch:
· Đối tượng của hài kịch: Cái lố bịch, thói hư tật xấu của con người nói chung; Cái lố bịch, thói hư tật xấu của con người đương thời, là đối tượng tượng đặc biệt.
· Những khó khăn của hài kịch: Dựng được những bức chân dung chân thật, tức phải thật sự giống, thật sự tự nhiên; Gây được cười cho những con người tử tế.
2.  Đô-răng cho rằng: “Gây cười cho những con người tử tế đâu phải là chuyện dễ dàng"
·  “Con người tử tế” là người có lương tri, nhận thức đúng đắn về cuộc sống, biết phân biệt phải trái, sống đúng đạo đức.
· Tiếng cười của “con người tử tế” thường ở cấp độ cao hơn, không chỉ là cười giải trí, mà là cười trầm trồ, phản tỉnh trước cái phi lí, bất thiện, bất toàn trong đời sống.
· Để gây cười cho “con người tử tế”, nhà soạn kịch phải biết sáng tạo cái mới (tình huống kịch, nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp,...), khơi sâu ý nghĩa xã hội và triết học của tiếng cười – điều này không dễ, đòi hỏi tài năng và tâm huyết của người sáng tạo.
* ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
VĂN BẢN
THẬT VÀ GIẢ
(Trích kịch Con nai đen)   
							Nguyễn Đình Thi
1. Tóm tắt các sự kiện chính
· Vào buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ 27, Nhà vua cô đơn, trò chuyện với pho tượng đá về “nỗi quằn quại của con người” và nhận thấy sự khó khăn, đau khổ trong cuộc sống.
· Nhà vua tiếp đón lần lượt bốn người phụ nữ, mong tìm được một tình yêu chân thành, nhưng đều nhận được những lời nói dối.
· Nhà vua phân biệt được sự thật và giả dối qua cảm nhận của trái tim, cuối cùng tìm được tình yêu thực sự.
2. Xung đột kịch
Xung đột chính trong vở kịch là xung đột giữa thật và giả. Nhà vua luôn tha thiết muốn tìm được một tình yêu chân thành, nhưng trong cuộc gặp gỡ với bốn người phụ nữ, ông nhận ra sự giả dối trong lời nói của họ. Tình huống này tạo nên xung đột giữa sự thật và giả dối, giữa khao khát tìm kiếm tình yêu chân thành và sự phủ nhận nó.
3. Sự thật được ẩn giấu sau lời nói dối của các nhân vật và thái độ của nhà vua

	Nhân vật
	Lời nói dối
	Sự thật
	Thái độ của Nhà vua

	Tiểu thư
	– Em nói sao hết được lòng em yêu kính Đức vua “
	Yêu chàng trai nghèo, nhưng bị cha ép tiến cung
	Phẫn nộ và xót xa

	Người đàn bà
	– Người có kén Hoàng hậu thì trước hết xin Người nhìn vào đạo đức
	sẵn sàng để chồng giải trí với phụ nữ trẻ trung, thiếu đạo đức
	Ngạc nhiên và buồn bã

	Quận chúa
	– Trời ơi! Em xúc động quá, trái tim em đang thổn thức
	Trí trá, giảo hoạt, trở mặt ngay lập tức
	Thất vọng và chán chường

	Cô gái
	– Ngày tháng đã qua đi, lòng thiếp nay cũng khác đi rồi
	Luôn mong nhớ Nhà vua, giữ mãi kỉ niệm xưa
	Xúc động và hạnh phúc



4. Vai trò của các yếu tố không gian và thời gian góp phần khắc hoạ nội tâm nhân vật Nhà vua
· Thời gian “sắp sang một ngày mới” >< tâm trạng của Nhà vua
 Thời gian này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Nhà vua, khi ông sắp bước sang tuổi “tam thập nhi lập”, một bước ngoặt trong cuộc đời. Điều này khiến Nhà vua phải suy ngẫm về sự thật – giả, về ý nghĩa cuộc sống.
· Không gian “cung điện nguy nga” >< tâm trạng đang cảm thấy “lạnh lẽo” của Nhà vua.  Bối cảnh xa hoa, lộng lẫy của cung điện càng khiến Nhà vua cảm thấy nhỏ bé, cô đơn. 
· Sự mâu thuẫn giữa không gian và tâm trạng của Nhà vua được thể hiện qua cụm từ “đất trời lúc này bình lặng quá”, gợi lên cảm xúc trống vắng, cô đơn của nhân vật trước khung cảnh vẫn diễn ra như thường lệ.
5. Tác giả đã sắp xếp sự xuất hiện lần lượt của bốn người phụ nữ trước Nhà vua nhằm tăng dần sự gia tăng của xung đột kịch:
· Tiểu thư: Lời nói dối của Tiểu thư vụng về, dễ nhận ra, vì cô bị ép buộc phải lừa Nhà vua. Xung đột kịch bắt đầu được nảy sinh, khi Nhà vua phát hiện ra sự giả dối trong lời nói của Tiểu thư.
· Người đàn bà: Lời nói dối của Người đàn bà phức tạp hơn, được ngụy trang bằng cái vỏ “đạo đức”. Tuy nhiên, những mâu thuẫn về tuổi tác và nhan sắc của Người đàn bà khiến Nhà vua càng nghi ngờ, xung đột kịch tiếp tục gia tăng.
· Quận chúa: Lời nói dối của Quận chúa càng tinh vi hơn, mưu mô và có khả năng dỗ dành, lừa phỉnh Nhà vua. Xung đột kịch gia tăng khi Nhà vua càng khó phân biệt được sự thật và giả dối.
· Cô gái: Lời nói dối của Cô gái lại là một nghịch lí, khi cô phải nói dối để che giấu tình cảm chân thành. Xung đột kịch đạt đến đỉnh điểm, khi Nhà vua phải dùng trái tim để cảm nhận sự thật, chứ không thể phân biệt được bằng tai nghe mắt thấy.
 Qua việc sắp xếp sự xuất hiện của bốn người phụ nữ theo một trình tự gia tăng độ phức tạp của lời nói dối, tác giả đã tạo nên sự gia tăng dần của xung đột kịch, đẩy câu chuyện đến đỉnh điểm khi Nhà vua đau khổ nhưng cũng tìm ra được tình yêu thực sự.
6. Vai trò của pho tượng đá
· Xuất hiện ngay từ đầu vở kịch và luôn hiện diện bên cạnh Nhà vua, như một người bạn đồng hành và chỉ biến mất khi Nhà vua tuyên bố “Bây giờ đã đến lúc ta có thể trả mi lại nơi rừng xanh của mi”  Đóng vai trò như một thước đo, một phương tiện để Nhà vua suy ngẫm và tự mình nhận ra sự thật và giả dối xung quanh.
· Trong quá trình lần lượt tiếp xúc với các nhân vật nữ, Nhà vua đã dần tự mình nhận ra sự thật và giả dối, mà không cần phải hỏi ý kiến pho tượng đá. Ngài đã dần tinh tường hơn, tự mình “thực hành” việc nhận diện thật – giả.
· Với nhân vật Cô gái, Nhà vua không thể dùng mắt và tai để phán đoán, mà cần phải dùng trái tim để cảm nhận sự thật. Điều này cho thấy pho tượng đá không thể giải đáp được mọi vấn đề thật – giả, vì có những điều ẩn sâu trong lòng người mà chỉ trái tim mới có thể cảm nhận được.
 Như vậy, pho tượng đá không trực tiếp giải đáp vấn đề thật – giả, mà chỉ là một phương tiện nghệ thuật để kích thích sự suy ngẫm và trăn trở của Nhà vua. Qua đó, Nhà vua dần tự mình nhận ra sự thật và giả dối, đặc biệt là ở nhân vật Cô gái, khi cần phải dùng trái tim để cảm nhận.
7. Những băn khoăn của tác giả - trong tư cách người công dân, người nghệ sĩ – trước đời sống và sáng tạo
· Nhận diện sự thật giữa cái thật và cái giả trong thực tế đời sống là vấn đề nan giải, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có lí trí sáng suốt và sự tỉnh táo.
· Nói lên được sự thật cũng cần đến sự bản lĩnh, trái tim dằn vặt trước hiện thực phức tạp. Điều này thể hiện sự trăn trở của người nghệ sĩ.
· Qua xung đột thật – giả, Nguyễn Đình Thi thể hiện ý thức kép của mình – vừa là người công dân vừa là người nghệ sĩ.
· Người công dân phải đấu tranh cho sự thật, công bằng xã hội.
· Người nghệ sĩ phải tôn trọng và phản ánh trung thực đời sống, đồng thời sáng tạo cái mới để phục vụ tiến bộ xã hội và phát triển văn học nghệ thuật.




* THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
BIỆN PHÁP TU TỪ NGHỊCH NGỮ: ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG
I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG
· Nghịch ngữ là biện pháp tu từ kết hợp các từ ngữ biểu thị những khái niệm mâu thuẫn nhau để tạo ra những cách nói, cách viết trái với cách nói, cách viết thông thường nhằm mục đích làm nổi bật bản chất vấn đề, gây ấn tượng mạnh đối với người tiếp cận đồng thời làm tăng ức biểu cảm cho sự diễn đạt.
· Ví dụ: Biện pháp tu từ nghịch ngữ trong tiêu đề tác phẩm Kẻ sát nhân lương thiện (Lại Văn Long), Âm thanh im lặng (Vũ Quần Phương), Tuyết bỏng (Bôn-đa-rép),…
· Trong các tiêu đề trên, việc kết hợp các từ ngữ biểu thị những khái niệm mâu thuẫn nhau: “kẻ sát nhân” và “lương thiện”, “âm thanh” và “im lặng”, “tuyết” và “bingr” đã tạo ra những cách diễn đạt độc đáo, gây ấn tượng với người đọc.
II. THỰC HÀNH
Câu 1. Xác định biện pháp tu từ nghịch ngữ và cho biết tác dụng 

	Ngữ liệu
	BPTT nghịch ngữ
	Tác dụng

	a. Hạnh phúc của một tang gia – Văn Minh nữa cũng nói vago – Một đám ma gương mẫu.
 (Nhan đề một chương trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)

	Thể hiện qua cụm từ “hạnh phúc” và “tang gia”.
	

	- Nghịch lý: đám ma dường như mất đi không khí thông thường mà trở nên hỗn độn, hài hước như một sân khấu rộng lớn, nơi có rất nhiều diễn viên cùng nhau hoàn thành một vở kịch đầy giả tạo.
- Làm nổi bật sự mâu thuẫn, trái ngược trong tâm trạng của nhân vật, tạo cách diễn đạt độc đáo, gây ấn tượng.


	b. Vì mới chết lần này là lần đầu, nên anh Xích chưa có lịch duyệt về khoản ấy.
Thực vậy, nếu chết ở tỉnh thì ai láu. Nên chọn vào đêm thứ Sáu. Như thế, vợ con có vừa vặn thì giờ để cáo phó lên báo. Và đến Chủ nhật. cất đám, có đủ các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng cố hữu đi đưa đông. Ở nhà quê, nếu chết vì tai nạn, người khôn ngoan bao giờ cũng tránh ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ, thì sự khám xét, tống táng mới mong chóng được.
(Nguyễn Công Hoan, Thịt người chết)

	Xuất hiện qua các cụm từ như “chết” và “lần này là lần đầu”, “chết ở tỉnh” và “nên chọn vào đêm thứ Sáu”, “chết vì tai nạn” và “tránh ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ”.
	

	- Nghịch lí: anh nông dân có tên là Xích vì “vô học, ngu dốt” nên đã không biết chọn cho mình cách chết và giờ chết.
- Nêu bật hài kịch trong việc chôn cất người chết của người dân trong xã hội cũ, đồng thời thể hiện sự châm biếm, góp phần tạo nên cách diễn đạt ấn tượng.




Câu 2. Đọc các ngữ liệu, tìm những cách diễn đạt trái với cách diễn đạt thông thường và nêu hiệu quả.

	Ngữ liệu
	Cách diễn đạt thông thường
	Hiệu quả

	a. Trưởng bưu cục – Sao lại không? Được ông vay tiền, thực là hạnh phúc rất lớn. Thưa ông, đây, xin rất vui lòng. Tôi xin tận tâm tận lực sẵn sàng hầu ông.
(N. Gô-gôn, Quan thanh tra)

	“Được ông vay tiền, thực là hạnh phúc rất lớn” 
	- Vay tiền: đáng lẽ tâm trạng người cho vay phải không thấy vui vẻ nhưng đây lại thấy hạnh phúc.
- Nhận tiền: đáng lẽ tâm trạng người đưa tiền phải thấy không thoải mái nhưng đây lại thấy vinh dự vì quan thanh tra “nhận tiền".
 Những cách diễn đạt này tô đậm hành động hối lộ và bản chất nịnh nọt, luồn cúi của các nhân vật, tạo hiệu ứng châm biếm, trào phúng.

	b. Chánh án – Ấy chết! Sao ông lại nghĩ thế! Được ông nhận tiền, thực vinh dự cho tôi quá rồi. Cố nhiên, tôi đem hết tài hèn sức mọn, lòng nhiệt thành, sốt sắng đối với quan trên… để cố gắng sao cho xứng đáng…
(N. Gô-gôn, Quan thanh tra)

	“Được ông nhận tiền, thực vinh dự cho tôi quá rồi”.
	



* TỪ ĐỌC ĐẾN VIẾT
Viết một đoạn hội thoại (khoảng từ bảy đến tám lượt lời) về chủ đề Tiếng cười trên sân khấu, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nghịch ngữ. Chỉ ra và nếu tác dụng của biện pháp này.
· Xác định tình huống, nội dung hội thoại (thể hiện quan điểm, suy nghĩ về vai trò của tiếng cười trong sân khấu, chú ý tình huống sử dụng nghịch ngữ phù hợp).
· Cách thể hiện đoạn hội thoại (chú ý quy tắc lượt lời, dung lượng từ 5 đến 8 lượt lời).
· Tình huống hội thoại có tính thực tế.
· Nội dung hội thoại thể hiện quan điểm, suy nghĩ về những nhân vật trong đoạn hội thoại vai trò của tiếng cười trong sân khấu.
· Đảm bảo quy tắc lượt lời.
* VIẾT
VIẾT VĂN BẢN VIẾT THƯ TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC
I. TRI THỨC VỀ KIỂU BÀI
II. PHÂN TÍCH NGỮ LIỆU THAM KHẢO
Khi viết thư trao đổi về công việc, có một số kinh nghiệm quan trọng mà bạn nên lưu ý để thể hiện sự chuyên nghiệp và hiệu quả:
1. Sắp xếp nội dung một cách logic: Bắt đầu bằng việc nói lý do bạn viết thư và mục tiêu của cuộc trao đổi. Tiếp theo, cung cấp thông tin chi tiết về kinh nghiệm, kỹ năng và các thành tựu trong công việc trước đây.
2. Ngôn ngữ và hình thức: Sử dụng ngôn ngữ trang trọng và chuyên nghiệp, tránh sử dụng từ ngữ thân mật khiến người đọc có thể hiểu lầm hoặc không chuyên nghiệp.

3. Chú ý đến đối tượng và môi trường làm việc: Tìm hiểu về tổ chức và người đọc thư để tạo ra thư trao đổi phù hợp và thuyết phục.
III. THỰC HÀNH VIẾT THEO QUI TRÌNH
	Quy trình
	Lưu ý

	Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
	– Xác định rõ nội dung và mục đích trao đổi công việc
– Xác định người nhận thư ––> định hướng cách viết phù hợp 

	Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
	– Phác thảo các ý cần trao đổi
– Sắp xếp các ý theo trình tự phù hợp

	Bước 3: Viết bài
	– Triển khai các ý thành bức thư
–Sử dụng ngôn từ, giọng điệu phù hợp

	Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa 
	Xem lại thư trước khi gửi, đối chiếu với Bảng kiểm để điều chỉnh



[image: Soạn bài Viết thư trao đổi công việc | Hay nhất Soạn văn 12 Chân trời sáng tạo]
* NÓI VÀ NGHE

TRANH LUẬN MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ NHỮNG Ý KIẾN TRÁI NGƯỢC
Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận 
· Theo em, thế nào tranh luận một vấn đề xã hội? Những điều nên và không nên khi tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược.
· Các cuộc tranh luận một vấn đề xã hội thường xảy ra trong những tình huống nào?
1. Hoạt động xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói
(1) Liệt kê một số vấn đề xã hội mà em muốn tranh luận để tham gia buổi hùng biện Tuổi trẻ và những góc nhìn xã hội. Lưu ý: HS có thể chọn vấn đề đã được gợi ý trong SGK (tr/157) hoặc đề xuất đề tài khác. 
(2) Xác định mục đích bài nói và đối tượng người nghe của đề tài đã xác định. Có thể sử dụng kĩ thuật 5W1H để xác định các thành tố giao tiếp khi thực hiện tranh luận: Người nghe (Who) là:..., mục đích bài nói (Why) là...; Nội dung nói (What) là…; Nói ở địa điểm (Where):...; Nói trong thời gian (When) là...; Cách nói (How) là...
2. Tìm ý, lập dàn ý
Bạn tìm ý cho bài tranh luận bằng cách trả lời câu hỏi:
· Vấn đề cần tranh luận là gì? Có các ý kiến trái chiều nào về vấn đề?
· Ý kiến của bản thân về vấn đề là gì? Các lí lẽ và bằng chứng nào sẽ củng cố, làm sáng tỏ ý kiến?
· Giải pháp cho vấn đề là gì?
Từ các ý tìm được, bạn sắp xếp theo trình tự hợp ý để có dàn ý hoàn chỉnh:
· Mở đầu: nêu vấn đề cần tranh luận
· Nội dung chính: tóm tắt các ý kiến trái chiều về vấn đề, trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân (lí lẽ, bằng chứng).
· Kết thúc: khẳng định lại quan điểm của bản thân, đề xuất giải pháp hoặc rút ra bài học.
Bước 2: Tiến hành tranh luận
Bạn trình bày bài tranh luận của mình, đảm bảo thời gian cho phép với thái độ, ngôn ngữ hợp lí. Lưu ý:
· Nêu khái quát nội dung bài nói và các luận điểm chính sẽ trình bày
· Có thể đặt mình vào vị trí, lập trường của các ý kiến trái chiều để đánh giá, phân tích, so sánh…
· Tương tác tích cực với người nghe
Khi thực hiện tranh luận, bạn cần lưu ý:
·  Chuẩn bị tâm thế lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, hiểu rằng tranh luận nhằm mục đích phân tích để làm rõ vấn đề, chứ không phải công kích cá nhân.
· Trong vai trò người nghe, bạn nêu ý kiến phản biện hoặc đặt câu hỏi về những nội dung chưa chính xác trong bài nói (về luận điểm, lí lẽ, bằng chứng).
· Trong vai trò người nói, bạn phản hồi thỏa đáng những ý kiến, câu hỏi của người nghe và tiếp thu những góp ý hợp lí, có tính xây dựng.
Bước 3. Hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm
(1) Nêu hai điều nhóm đã làm tốt khi tranh luận về một vấn đề xã hội
(2) Nêu giải pháp khắc phục một điều nhóm làm chưa tốt.
ÔN TẬP
Câu 1
	Văn bản
	Tình huống
	Xung đột

	Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra
	Sự hiểu nhầm lẫn nhau của các quan chức địa phương và viên chức vãng lai
	Giữa chính quyền và nhân dân

	Tiền bạc và tình ái
	Sự hiểu lẩm của hai người say mê hai đối tượng khác nhau, dẫn đến cuộc đối thoại “Ồng nói gà bà nói vịt”
	Giữa đam mê thấp kém và chuẩn mực đạo đức, lẽ thường ở đời

	Thật và giả
	Cuộc yết bái Nhà vua của các ứng viên hoàng tộc vào chức vị hoàng hậu và của cô gái thôn quê
	Giữa thật và giả


Câu 2. Sự tương đồng về đối tượng trào phúng và thủ pháp trào phúng giữa các tích chèo, tuồng (Nghêu, Sò, Ốc, Hến) với truyện cười dân gian Đến chết vẫn hà tiện, Con rắn vuông,...):
· Về đối tượng trào phúng: các thói hư, tật xấu của con người.
· Về thủ pháp trào phúng: sự tương đồng trong việc sử dụng các thủ pháp nói quá, tương phản, hiểu nhầm,...
Câu 3. Trên cơ sở kết quả làm việc của HS, GV khái quát về đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ.
Câu 4. Khi viết thư trao đổi công việc, cần lưu ý:
· Về hình thức: Đảm bảo quy cách của thư tay hoặc thư điện tử, chú ý các thông tin như thời gian, nơi chốn (đối với thư tay), chức năng Cc và Bcc (đối với thư điện tử), có thể sử dụng chữ kí điện tử.
· Về giọng điệu: Lịch sự, nhã nhặn, thể hiện sự tôn trọng và thiện chí.
· Về ngôn ngữ: Chuẩn mực, lựa chọn ngôn ngữ trang trọng hoặc thân mật tuỳ quan hệ với người nhận.
Câu 5 . Khi tranh luận về vấn đề có ý kiến trái ngược nhau, cần thể hiện thái độ cầu thị, tôn trọng lẫn nhau. Mục đích của tranh luận là tìm ra chân lí, không phải hạ bệ hay giành phần thắng.
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